
SỞ Y TẾ TỈNH GIA LAI 
TRUNG TÂM Y TẾ 

 MANG YANG 
 

Số: 1015/TM-TTMY  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

Mang Yang, ngày 22 tháng 7 năm 2026 
 

THƯ MỜI BÁO GIÁ 
Cung cấp Dịch vụ thẩm định giá Trang phục y tế cho viên chức,  

người lao động và đồ bệnh nhân 
 
      Kính gửi: Các Công ty/Đơn vị thẩm định giá Trang phục y tế và đồ bệnh nhân 
 

      Căn cứ Thông tư số 45/2015/TT-BYT ngày 30/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
ban hành Thông tư quy định về Trang phục y tế; 

Căn cứ nhu cầu may sắm trang phục y tế cho nhân viên và đồ bệnh nhân năm 
2026 của Trung tâm Y tế Mang Yang, tỉnh Gia Lai; 

Nhằm mục đích tiếp nhận báo giá làm cơ sở tham khảo, xây dựng giá gói thầu 
và tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định, Trung tâm Y tế Mang Yang - tỉnh Gia Lai 
kính mời các đơn vị quan tâm tham gia chào giá Dịch vụ thẩm định giá trang phục y tế 
và đồ bệnh nhân năm 2026 với các nội dung cụ thể như sau: 

I.  Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 
1.  Đơn vị: Trung tâm Y tế Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 
2.  Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 
3.  Email: ttytmangyang01@gmail.com. 
II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Dịch vụ thẩm định giá để lập dự toán mua sắm: May sắm trang phục y tế và đồ 
bệnh nhân năm 2026 của Trung tâm Y tế Mang Yang. (Có danh mục kèm theo) 

III. Yêu cầu về báo giá 
1. Báo giá phải bao gồm: 
 Thư chào giá; 
 Thời gian hiệu lực của báo giá (tối thiểu 90 ngày); 
 Hồ sơ pháp lý của đơn vị; 
 Tiến độ thực hiện; 
 Phí thẩm định. 
2. Hình thức gửi báo giá: 
 Bản giấy (có ký tên, đóng dấu) gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện. 

Nguyễn Thị Bông – Phòng Tổ chức - Hành chính; 
Địa chỉ: Đường Tuệ Tĩnh, xã Mang Yang, tỉnh Gia Lai. 



Số điện thoại: 0977551415. 
 Đồng thời gửi file mềm qua email: ttytmangyang01@gmail.com 
3. Thời gian tiếp nhận báo giá:  

Từ thời điểm đăng Thông báo đến trước 15 giờ 30 ngày 27 tháng 7 năm 2026. 
 

Trung tâm Y tế Mang Yang sẽ xem xét chọn những Công ty/Đơn vị thẩm 
định đủ năng lực và có giá chào thấp nhất. 

Trân trọng kính mời./. 

Nơi nhận:                                                                                         GIÁM ĐỐC 
-  Như trên; 
-  Lưu: VT, TCHC.                                   

                                                                            
 
 

                                                                                           Bùi Văn Sơn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



DANH MỤC HÀNG HÓA ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Thư mời báo giá số: 1015/TM-TTMY ngày 22/7/2026  

của Trung tâm Y tế Mang Yang) 
 

STT Danh mục 
Quy cách may trang phục - 

chất liệu 
Tiêu chuẩn kỹ thuật  

Xuất 
xứ 

ĐVT 
Tổng số 
lượng 

Đơn giá Thành tiền 

1 

Trang phục 
Bác sĩ nam 

( Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

- Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 
cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 
tay, chiều dài áo ngang gối, 
phía trước có 3 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. Nón, khẩu trang. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo, 1 túi sau. 
Áo: Màu trắng.  
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki không 
thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 26   

2 

Trang phục 
Bác sĩ nữ( Bao 

gồm nón + 
khẩu trang ) 

- Áo blouse cổ bẻ Danton, cài 
cúc giữa, dài tay hoặc ngắn 
tay, chiều dài áo ngang gối, 
phía trước có 3 túi, có khuy 
cài biển tên trên ngực trái, 
phía sau xẻ giữa tới ngang 
mông. Nón, khẩu trang.- Gắn 
Logo trên ngực áo.Quần âu 2 
túi chéo.*Chất liệu: -Áo vải  
kate Ford dày loại tốtNón, 
khẩu trang: Màu trắng, giống 
vải của áo.-Quần: màu trắng 
Chất liệu: vải kaki thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo: ˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
159 - 161 ˗Độ bền màu giặt ở 
40°C (phai màu cấp):  4 - 5.˗Định 
lượng nguyên liệu (± 2): 
•Polyester: 64% - 66%•Cotton: 
34% - 36% *Tiêu chuẩn kỹ 
thuật vải của quần: ˗Khối lượng 
vải (g/m2) (± 2): 263-265˗Độ bền 
màu giặt ở 40°C (phai màu cấp):  
4 - 5.˗Định lượng nguyên liệu (± 
2): •Polyester: 77% - 79%•Cotton: 
21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 13 

  



3 

Trang phục 
Dược sĩ nam 

( Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

- Áo blouse, cổ 2 ve, cài cúc 
giữa, dài tay hoặc ngắn tay, 
chiều dài áo ngang gối, phía 
trước có 3 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái, phía 
sau xẻ giữa tới ngang mông. 
Nón, khẩu trang. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo, 1 túi sau. 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki không 
thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 6 

  

4 

Trang phục 
Dược Sĩ nữ 

( Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay, chiều dài 
áo ngang mông, phía trước có 
2 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái. 
Túi áo, tay áo v 
cổ áo có viền xanh dương, 
viền rộng 0,5cm. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 9 

  

5 
Trang phục 
Điều dưỡng 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay, chiều dài 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  

Việt 
Nam 

Bộ 3 
  



nam 
(Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

áo ngang mông, phía trước có 
2 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái. 
Túi áo, tay áo và cổ áo có 
viền xanh dương nhạt, viền 
rộng 0,5cm. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo, 1 túi sau 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki không 
thun 

˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

6 

Trang phục 
Điều dưỡng nữ 

+ Hộ sinh 
(Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

 Dài áo ngang mông, phía 
trước có 2 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái. 
Túi áo, tay áo và cổ áo có 
viền xanh dương nhạt, viền 
rộng 0,5cm. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 47 

  

7 

Trang phục Kỹ 
thuật viên nam 
(Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay, chiều dài 
áo ngang mông, phía trước có 
3 túi, có khuy cài biển tên 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  

Việt 
Nam 

Bộ 2 

  



trên ngực trái. Nón, khẩu 
trang. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần may kiểu âu 2 túi chéo, 
1 túi sau 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki không 
thun 

˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

8 

Trang phục Kỹ 
thuật viên nữ 
(Bao gồm nón 
+ khẩu trang ) 

- Áo cổ 2 ve, cài cúc giữa, dài 
tay hoặc ngắn tay, chiều dài 
áo ngang mông, phía trước có 
3 túi, có khuy cài biển tên 
trên ngực trái. Nón, khẩu 
trang. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần may kiểu âu 2 túi chéo, 
1 túi sau 
*Chất liệu:  
-Áo vải  kate Ford dày loại 
tốt 
Nón, khẩu trang: Màu trắng, 
giống vải của áo. 
-Quần: màu trắng  
Chất liệu: vải kaki thun 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Bộ 8 

  

9 
Quần áo nhân 

viên hành 
chính nam 

- Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn 
tay. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo, 
có 1 túi sau. 
- Áo: Màu sáng 
Chất liệu: Vải kate  

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 125 
- 127  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp): 4-5 

Việt 
Nam 

Bộ 16 

  



- Quần: Màu sẫm.  
Chất liệu: kaki HQ 

˗Sự thay đổi kích thước sau giặt 
(± 0.2):  
˗Định lượng nguyên liệu (± 0.2):  
•Polyester: 76.1 - 76.12% 
•Rayon : 23.9% - 23.92% 
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần nam, nữ:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 385 
- 387  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp): 4-5 
˗Định lượng nguyên liệu (± 0.2):  
•Polyester: 79.3% - 79.32% 
•Rayon : 17.3 % - 17.32% 
•Spandex : 3.4 % - 3.42% 

10 
Quần áo nhân 

viên hành 
chính nữ 

- Áo sơ mi dài tay hoặc ngắn 
tay. 
- Quần âu hai ly, 2 túi chéo. 
- Áo: Màu sáng 
Chất liệu: Vải kate  
- Quần: Màu sẫm.  
Chất liệu: kaki HQ 

Việt 
Nam 

Bộ 31 

  

11 

Trang phục 
của kỹ thuật 

viên thiết bị y 
tế, kỹ sư thiết 
bị, nhân viên 

bảo trì, lái xe ô 
tô cấp cứu 

- Áo kiểu bu dông, cổ đức, 
cài cúc giữa, dài tay hoặc 
ngắn tay, gấu tay măng xéc 
hoặc lơ vê, có nẹp cầu vai, 
phía trước có 2 túi có nắp, có 
khuy cài biển tên trên ngực 
trái. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu có 2 túi chéo, 1 túi 
sau. 
Áo : Chất liệu vải  Ford dày 
loại tốt màu xanh biển. 
Quần vải kaki màu xanh đen. 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 151 
- 153 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2%):  
•Polyester: 66 % - 68% 
•Cotton: 32 % - 34% 
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 250 
- 252  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
• Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 91 %  - 93% 
•Cotton: 7 % - 9% 

Việt 
Nam 

Bộ 4 

  

12 

Trang phục 
Bảo vệ (Bao 
gồm: Đai bảo 

vệ) 

- Áo cổ đức, cài cúc giữa, có 
nẹp cầu vai, dài tay hoặc 
ngắn tay, gấu tay có măng 
xéc hoặc lơ vê, 2 túi có nắp, 
có khuy cài biển tên trên 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 165 
- 167 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 

Việt 
Nam 

Bộ 2 

  



ngực trái. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu có 2 túi chéo, 1 túi 
sau. 
Áo : Chất liệu vải  kate Ford 
dày loại tốt màu xanh côban 
Quần vải kaki màu xanh đen. 

màu cấp): 4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2%):  
•Polyester: 65% - 67% 
•Cotton: 33% - 35% 
*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 250 
- 252  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp): 4 - 5. 
• Định lượng nguyên liệu (± 0.2):  
•Polyester: 92.1 %  - 92.12% 
•Cotton: 7.9 % - 7.92% 

13 

Trang phục Hộ 
lý, y công, 

nhân viên giặt 
là nữ ( Bao 
gồm nón + 
khẩu trang ) 

- Áo cổ trái tim, cài cúc giữa, 
dài tay hoặc ngắn tay, chiều 
dài áo ngang mông; phía 
trước có 2 túi, có khuy cài 
biển tên trên ngực trái. Nón, 
khẩu trang. 
- Gắn Logo trên ngực áo. 
Quần âu 2 túi chéo 
Áo, quần chất liệu kate Ford 
dày loại tốt màu xanh hòa 
bình. 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của 
áo, quần:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 167 
- 169 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 0.2):  
•Polyester: 66.1 % - 66.12% 
•Cotton: 33.9 %  - 33.92% 

Việt 
Nam 

Bộ 7 

  

  TỔNG CỘNG:     174     

II. Đồ bệnh nhân            

1 
Ga giường 
bệnh nhân 
(màu xanh) 

Màu xanh da trời (KT 
190*90cm) 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Cái 24 

  

2 
Ga giường 
bệnh nhân 
(màu xanh) 

Màu xanh da trời (KT 
200*120*25cm) 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 

Việt 
Nam 

Cái 10 
  



˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

3 
Ga giường 
bệnh nhân 

(màu trắng) 

Màu trắng (KT 
200*120*25cm) 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Cái 10 

  

4 Áo siêu âm vú  
Màu xanh da trời Size XL, 

2XL 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải của áo:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 159 
- 161  
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 64% - 66% 
•Cotton: 34% - 36%  

Việt 
Nam 

Cái 10 

  

5 
Váy siêu âm 

phụ khoa  
Màu xanh da trời Size XL, 

2XL 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Cái 10 

  

6 
Khăn phủ máy 

siêu âm  
Màu xanh da trời KT 2m*2m 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Cái 2 

  



7 
Săn gói dụng 

cụ  
Màu trắng  

KT 60*50cm 

*Tiêu chuẩn kỹ thuật vải:  
˗Khối lượng vải (g/m2) (± 2): 
263-265 
˗Độ bền màu giặt ở 40°C (phai 
màu cấp):  4 - 5. 
˗Định lượng nguyên liệu (± 2):  
•Polyester: 77% - 79% 
•Cotton: 21% - 23% 

Việt 
Nam 

Cái 12 

  

 TỔNG CỘNG:    78   
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